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            Số:             /ĐHKT-ĐT 

V/v dự kiến tốt nghiệp hệ đại học 

chính quy đợt tháng 09  năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                   Hà Nội, ngày        tháng   09 năm 2023 

 
 

Kính gửi: 

 

- Các Khoa và Viện Quản trị kinh doanh; 

 - Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

           Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình 

đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập 

và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể 

chất, Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các đơn vị dự kiến danh sách sinh 

viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2023 (có danh sách kèm 

theo). 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị: 

1. Các Khoa/Viện QTKD:  

- Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh 

viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các Khoa/Viện tập hợp các thắc mắc của sinh viên 

gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 11/09/2023 để được giải quyết (theo 

mẫu kèm theo công văn) 

- Thông báo cho các sinh viên khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E đủ điều 

kiện tốt nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin xét tốt nghiệp từ ngày 14-15/9/2023. Hồ sơ phải nộp 

theo Thông báo số 2700/TB-ĐHKT ngày 04/08/2023 của Trường Đại học Kinh tế. 

Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp  

Người nhận: 

Ms. Thu Nga - Chuyên viên Phòng Đào tạo. 

Địa chỉ: Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

Email: thunga.phan@vnu.edu.vn 

Điện thoại: 024 37547506/ máy lẻ 306 

***LƯU Ý: Đến hết ngày 15/9/2023, sinh viên khóa QH-2017-E, QH-2018-E,          

QH-2019-E không nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp sẽ bị loại ra khỏi danh sách sinh viên 

đủ điều kiện tốt nghiệp. 

mailto:thunga.phan@vnu.edu.vn


2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: 

Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung: 

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên. 

- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối 

với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi). 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Kiểm tra học phí của sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 và 

gửi về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 15/9/2023. 

 Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT, Ng. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

Ngô Thị Thu Hà 



DANH SÁCH SINH VIÊN THẮC MẮC VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP 

(Kèm theo công văn số        /QĐ-ĐHKT ngày    tháng     năm 2023) 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Ngành Nội dung thắc mắc 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung 

bình tích 

lũy

Xếp loại Khóa Ngành 

Chương 

trình đào 

tạo

Ghi chú

1  17050500   Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/03/1999   Nữ   Hà Nội 121 124  3.49   Giỏi QH-2017-E Kế toán Chuẩn

2  17050536   Nguyễn Thu Trang 27/09/1999   Nữ   Vĩnh Phúc 121 121  3.40   Giỏi QH-2017-E Kế toán Chuẩn

3  18051032   Bùi Thị Thu Hà  22/08/2000   Nữ   Phú Thọ 131 131  2.62   Khá QH-2018-E Kế toán CLC TT23

4  19050815   Nguyễn Hải An  13/11/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.40   Giỏi QH-2019-E Kế toán CLC TT23

5  19050822   Nguyễn Mai Anh 30/06/2001   Nữ   Quảng Ninh 132 132  3.20   Giỏi QH-2019-E Kế toán CLC TT23

6  19050823   Nguyễn Phương Anh 13/04/2001   Nữ   Lào Cai 132 135  2.60   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

7  19050843   Giang Thùy Dung 09/01/2001   Nữ   Ninh Bình 132 132  3.35   Giỏi QH-2019-E Kế toán CLC TT23

8  19050911   Ngô Phương Mai 18/11/2001   Nữ   Phú Thọ 132 132  2.83   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

9  19050940   Đỗ Thị Phúc 03/09/2001   Nữ   Nam Định 132 132  2.57   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

10  19050952
  Nguyễn Thị Thanh 

Thanh
22/08/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  2.74   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

11  19050954   Hán Thị Thu Thảo 14/07/2001   Nữ   Vĩnh Phúc 132 132  3.18   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

12  19050967   Nguyễn Thị Thúy 16/02/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.09   Khá QH-2019-E Kế toán CLC TT23

13  17050018   Nguyễn Ngọc Diệp 06/02/1999   Nữ   Lạng Sơn 121 124  2.60   Khá QH-2017-E Kinh tế Chuẩn

DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CTĐT CHUẨN 

DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2023

(Kèm theo Công văn số             /ĐHKT-ĐT ngày          tháng   09 năm 2023)



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh
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Ghi chú

14  17050019   Nguyễn Kim Dung 01/11/1999   Nữ   Yên Bái 121 121  2.53   Khá QH-2017-E Kinh tế Chuẩn

15  17050102   Lương Hoàng Yến 11/06/1999   Nữ   Thái Nguyên 121 121  2.82   Khá QH-2017-E Kinh tế Chuẩn

16  19050016   Nguyễn Phương Anh 06/07/2001   Nữ   Ninh Bình 132  132  2.90   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

17  19050034   Nguyễn Minh Chiến 21/08/2001   Nam   Hà Nam 132  135  2.95   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

18  19050043   Nguyễn Hồng Đức 13/11/2001   Nam   Hưng Yên 132  132  2.53   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

19  19050063   Bùi Quang Hà 22/08/2001   Nam   Nam Định 132  135  2.82   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

20  19050066   Nguyễn Thị Thu Hà 06/04/2001   Nữ   Thái Bình 132  132  3.14   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

21  19050088   Tô Minh Hiếu 16/02/2001   Nam   Hải Phòng 132  132  2.96   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

22  19050110   Trần Quỳnh Hương 25/03/2001   Nữ   Hải Phòng 132  132  3.27   Giỏi QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

23  19050120   Nguyễn Thị Huyền 20/03/2001   Nữ   Hải Dương 132  132  2.99   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

24  19050156   Nguyễn Bảo Long 10/07/2001   Nam   Vĩnh Phúc 132  132  2.81   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

25  19050194   Lê Thảo Nhi 08/05/2001   Nữ   Thanh Hóa 132  132  3.00   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

26  19050205   Bùi Thị Thu Phương 23/11/2001   Nữ   Hải Dương 132  132  3.61   Xuất sắc QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

27  19050232   Đồng Xuân Sơn 12/05/2001   Nam   Bắc Giang 132  132  3.05   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

28  19050244   Nguyễn Hữu Thành   29/01/2001   Nam   Hưng Yên 132  132  3.20   Giỏi QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

29  19050282   Phạm Tuân   31/08/2001   Nam   Hà Nội 132  132  3.22   Giỏi QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

30  19050286   Đỗ Thị Hồng Uyên   17/11/2001   Nữ   Bắc Ninh 132  135  3.60   Xuất sắc QH-2019-E Kinh tế CLC TT23
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31  19050298   Trần Thị Thanh Xuân   31/12/2001   Nữ   Hải Phòng 132  138  3.18   Khá QH-2019-E Kinh tế CLC TT23

32  17050179
  Nguyễn Thị Huyền 

Trang
  06/04/1999   Nữ   Phú Thọ 121 121  2.58   Khá QH-2017-E

Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

33  18050210   Nguyễn Thị Linh Chi   29/03/2000   Nữ   Hải Phòng 121 121  3.26   Giỏi QH-2018-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

34  18050303   Nguyễn Thị Nương   12/10/2000   Nữ   Hà Nam 121 121  3.13   Khá QH-2018-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

35  19050317   Lý Phúc Khánh Anh   31/08/2001   Nam   Thái Nguyên 122 122  2.80   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

36  19050318   Ngô Thị Anh   03/08/2001   Nữ   Hải Dương 122 122  3.09   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

37  19050323   Nguyễn Vân Anh   14/10/2001   Nữ   Bắc Ninh 122 122  3.45   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

38  19050327   Trần Thị Mai Anh   02/02/2001   Nữ   Nam Định 122 122  3.47   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

39  19050344   Hà Thị Thanh Dung   10/12/2001   Nữ   Ninh Bình 122 122  3.31   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

40  19050377   Nguyễn Minh Hiếu   30/03/2001   Nam   Vĩnh Phúc 122 122  3.08   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

41  19050379   Trần Minh Hiếu   30/05/2001   Nam   Hải Phòng 122 122  2.83   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

42  19050384   Tạ Minh Hòa   01/05/2001   Nữ   Phú Thọ 122 122  3.26   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

43  19050397   Nguyễn Thị Hương   29/12/2001   Nữ   Hà Nam 122 122  3.08   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

44  19050410   Nguyễn Thị Kỳ   05/03/2001   Nữ   Hà Nam 122 122  2.91   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

45  19050411   Nguyễn Thị Vân Lam   29/10/2001   Nữ   Quảng Ninh 122 122  3.14   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

46  19050432   Trần Hoàng Long   12/06/2001   Nam   Thanh Hóa 122 122  3.15   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

47  19050472   Nguyễn Thị Kim Oanh   26/12/2000   Nữ   Hà Nội 122 122  3.26   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn
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48  19050480   Nguyễn Thu Phương   06/10/2001   Nữ   Gia Lai 122 122  2.73   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

49  19050497   Nguyễn Đức Thắng   17/07/2001   Nam   Hòa Bình 122 122  2.65   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

50  19050538
  Nguyễn Thị Phương 

Trinh
  28/11/2001   Nữ   Nam Định 122 122  2.96   Khá QH-2019-E

Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

51  19050539   Lê Đức Trung   16/12/2001   Nam   Hải Phòng 122 122  3.25   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

phát triển
Chuẩn

52  17050550   Bùi Thị Ngọc Anh   29/12/1999   Nữ   Hải Dương 131 131  2.70   Khá QH-2017-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

53  17050254   Lê Dương Trúc Linh   21/06/1999   Nữ   Lào Cai 121 121  3.24   Giỏi QH-2017-E
Kinh tế 

quốc tế
Chuẩn

54  17050256   Lù Quỳnh Mai   04/02/1999   Nữ   Sơn La 121 121  2.87   Khá QH-2017-E
Kinh tế 

quốc tế
Chuẩn

55  17050261   Nguyễn Trà My   05/03/1999   Nữ   Hà Nội 121 121  3.53   Giỏi QH-2017-E
Kinh tế 

quốc tế
Chuẩn

56  17050793   Lê Thị Thủy Tiên   04/09/1998   Nữ   Hà Nội 121 121  3.10   Khá QH-2017-E
Kinh tế 

quốc tế
Chuẩn

57  18050377   Bùi Vân Anh   25/11/2000   Nữ   Thanh Hóa 131 131  2.79   Khá QH-2018-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

58  18050413   Vũ Thị Quỳnh Châm   23/03/2000   Nữ   Thanh Hóa 131 131  2.84   Khá QH-2018-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

59  18050459   Lê Trung Hiếu   27/07/2000   Nam   Hưng Yên 131 131  3.21   Giỏi QH-2018-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

60  19051010   Đào Thị Mỹ Anh   02/04/2001   Nữ   Hải Phòng 132  132  3.13   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

61  19051020   Nguyễn Thùy Anh   05/01/2001   Nữ   Hà Nội 132  132  2.95   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

62  19051029   Nguyễn Thị Linh Ánh   10/11/2001   Nữ   Hà Nội 132  132  3.31   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

63  19051052   Đào Thị Hoài Dương   14/04/2001   Nữ   Thái Bình 132  132  3.10   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

64  19051055   Phan Thành Duy   27/10/2001   Nam   Hà Nội 132  132  3.37   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23
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65  19051057   Hoàng Thị Giang   15/12/2001   Nữ   Bắc Ninh 132  132  3.14   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

66  19051059
  Nguyễn Thị Hương 

Giang
  06/07/2001   Nữ   Thái Nguyên 132  132  3.39   Giỏi QH-2019-E

Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

67  19051062   Đồng Thị Thu Hà   21/02/2001   Nữ   Bắc Giang 132  132  3.39   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

68  19051082   Trịnh Thị Khánh Hòa   15/03/2001   Nữ   Khánh Hòa 132  132  3.51   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

69  19051135   Trần Thùy Linh   29/07/2001   Nữ   Hà Nam 132  135  3.45   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

70  19051140   Lê Đức Long   16/11/2001   Nam   Hà Nội 132  132  3.10   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

71  19051187   Nguyễn Trọng Phúc   08/08/2001   Nam   Hà Nội 132  132  3.20   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

72  19051201   Đào Thị Minh Tâm   06/05/2001   Nữ   Hải Phòng 132  132  3.36   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

73  19051205   Lưu Thị Hoàng Thanh   01/06/2001   Nữ   Vĩnh Phúc 132  132  2.99   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

74  19051207   Phạm Thị Thanh   16/09/2001   Nữ   Hà Nam 132  135  3.18   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

75  19051209   Hoàng Phương Thảo   17/09/2001   Nữ   Thái Bình 132  132  3.20   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

76  19051221   Tăng Thị Thu Thương   11/06/2001   Nữ   Hải Dương 132  132  3.11   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

77  19051226   Cao Huyền Trang   25/12/2001   Nữ   Thanh Hóa 132  132  3.48   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

78  19051249   Nguyễn Anh Tuấn   01/04/2001   Nam   Hà Nội 132  135  2.89   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

79  19051254   Phạm Thị Thanh Vân   20/02/2001   Nữ   Bắc Ninh 132  132  2.85   Khá QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

80  19051301   Phạm Linh Chi   16/01/2001   Nữ   Hà Nội 132  134  3.35   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23

81  19051336   Đỗ Thị Bích Ngọc   10/06/2001   Nữ   Nam Định 132  132  3.22   Giỏi QH-2019-E
Kinh tế 

quốc tế
CLC TT23



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung 

bình tích 

lũy

Xếp loại Khóa Ngành 

Chương 

trình đào 

tạo

Ghi chú

82  16051451   Nguyễn Thị Lan   10/09/1998   Nữ   Bắc Giang 121 124  2.76   Khá QH-2016-E
Quản trị 

kinh doanh
Chuẩn

SV khóa 

QH2016E 

đã tích lũy 

đủ các học 

phần trong 

CTĐT từ 

học kỳ II 

năm học 

2021-2022; 

chứng chỉ 

GDTC nộp 

tháng 

8/2023

83  17050701   Đinh Quang Minh   23/11/1999   Nam   Hà Nội 131 134  2.53   Khá QH-2017-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

84  17050726   Bùi Quỳnh Trang   26/06/1999   Nữ   Nghệ An 131 131  3.12   Khá QH-2017-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

85  18050694   Nguyễn Thị Ngọc Dung   11/10/2000   Nữ   Thái Bình 131 131  3.25   Giỏi QH-2018-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

86  18050727   Bùi Thị Hường   11/03/2000   Nữ   Nam Định 131 131  3.15   Khá QH-2018-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

87  18050737   Nguyễn Tuấn Khang   21/09/2000   Nam   Hà Nội 131 131  3.04   Khá QH-2018-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

88  18050744   Lục Phạm Khánh Linh   30/09/2000   Nữ   Thái Nguyên 131 131  3.05   Khá QH-2018-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

89  18050788   Trần Minh Nhi   25/05/2000   Nữ   Quảng Ninh 131 131  2.84   Khá QH-2018-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

90  19051431   Vũ Thành Công   15/07/2001   Nam   Hà Nội 132 132  3.23   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

91  19051419   Nguyễn Thị Vân Anh   14/05/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.11   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

92  19051421   Nguyễn Thị Ngọc Ánh   11/04/2001   Nữ   Thái Bình 132 132  3.14   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung 

bình tích 

lũy

Xếp loại Khóa Ngành 

Chương 

trình đào 

tạo

Ghi chú

93  19051423   Hoàng Xuân Bách   17/12/2001   Nam   Hà Nội 132 132  2.99   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

94  19051428   Nguyễn Kim Chi   15/07/2001   Nữ   Vĩnh Phúc 132 132  3.23   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

95  19051437   Đỗ Hồng Diễm   25/01/2001   Nữ   Nam Định 132 132  3.03   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

96  19051445   Phạm Thị Kim Dung   03/02/2001   Nữ   Hải Phòng 132 132  3.53   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

97  19051491   Phạm Thị Huyền   12/04/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.31   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

98  19051511   Trần Phương Linh   05/12/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.22   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

99  19051533   Ngô Quỳnh Nga   24/10/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  3.27   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

100  19051563   Lê Ngọc Phượng   25/09/2001   Nữ   Hà Nội 132 132  2.99   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

101  19051614   Tạ Ngô Thiên Trang   27/10/2001   Nữ   Thái Nguyên 132 132  3.16   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

102  19051618   Cù Minh Tú   23/12/2000   Nam   Hà Nội 132 132  3.13   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

103  19051619   Lê Hoàng Anh Tú   23/08/2001   Nam   Hà Nội 132 132  2.81   Khá QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

104  19051664   Phạm Phương Anh   26/03/2001   Nữ   Hòa Bình 132 132  3.21   Giỏi QH-2019-E
Quản trị 

kinh doanh
CLC TT23

105  18050897   Nguyễn Quang Hiếu   05/03/2000   Nam   Cà Mau 131 134  3.15   Khá QH-2018-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

106  18050942   Nguyễn Thảo Nguyên   24/09/2000   Nữ   Hà Nội 131 131  2.87   Khá QH-2018-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

107  19050617   Vũ Thị Phương Anh   20/02/2001   Nữ   Hải Phòng 132  132  3.22   Giỏi QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

108  19050654   Lương Cao Trung Hiếu   17/06/2001   Nam   Hà Nội 132  132  2.84   Khá QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

109  19050685   Vũ Mai Linh   23/11/2001   Nữ
  Tuyên 

Quang
132  132  3.32   Giỏi QH-2019-E

Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Tổng số 
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110  19050692   Phạm Thị Diễm Mi   22/06/2001   Nữ   Hưng Yên 132  135  3.21   Giỏi QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

111  19050695   Nguyễn Thị Thanh Minh   08/10/2001   Nữ   Nghệ An 132  132  2.69   Khá QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

112  19050721   Nguyễn Thu Quyên   17/04/2001   Nữ   Hải Dương 132  132  3.18   Khá QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

113  19050753   Nguyễn Hạnh Trang   28/04/2001   Nữ   Quảng Bình 132  132  3.21   Giỏi QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

114  19050773   Đào Thị Thanh Vân   05/05/1990   Nữ   Hải Phòng 132  132  3.44   Giỏi QH-2019-E
Tài chính - 

Ngân hàng
CLC TT23

Danh sách gồm 114 sinh viên./.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số hiệu bằng TN 
QĐ công nhận 

TN 

Hệ đào tạo 

1

Ngành đào 

tạo 

Năm 

trúng 

tuyển 

Điều 

kiện 

Tiếng 

Anh/

TN 

Khóa học Ngành Lớp

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng 

số TC 

đã 

tích 

lũy

Điểm 

trung 

bình 

tích lũy

Xếp 

loại

1  18040562   Ninh Mỹ Hoa   18/07/2000   Nữ   Nam Định
QC169519 ngày 

24/06/2022

1218/QĐ-ĐHNN 

ngày 15/06/2022
Chính quy

Ngôn ngữ 

Anh
2018 Đạt QH-2019-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.15   Khá

2  18041032   Nguyễn Phương Hà   18/09/2000   Nữ Hà Nội
QC169035 ngày 

24/06/2022

1218/QĐ-ĐHNN 

ngày 15/06/2022
Chính quy

Ngôn ngữ 

Hàn Quốc
2018 Đạt QH-2019-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.43   Giỏi

3  17040603   Lê Thục Linh   11/06/1999   Nữ Thái Bình
QC158850 ngày 

09/07/2023

940/QĐ-ĐHNN 

ngày 01/07/2021
Chính quy

Ngôn ngữ 

Anh
2017 Đạt QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.17   Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT THỨ HAI (BẰNG KÉP) DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2023

(Kèm theo Công văn số           /ĐHKT-ĐT ngày   tháng   năm 2023)

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Chương trình đào tạo thứ nhất

      Danh sách gồm 03 sinh viên./.

Chương trình đào tạo thứ hai

Ghi chú



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Tổng số TC 

phải tích lũy 

trong CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung bình 

tích lũy
Trạng thái Khóa Ngành

Chương 

trình đào 

tạo

Thời hạn 

tốt 

nghiệp

Ghi chú

 1  17050460  Trần Thị Ngọc Anh  10/09/1999 121  121  2.55   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E Kế toán Chuẩn 09/2023

 2  17050769  Lương Thị Hồng Hạnh  05/12/1998 121  107  2.19   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (107/121) QH-2017-E Kế toán Chuẩn 09/2023 Có đơn XTN

 3  17050777  Đoàn Thị Thúy  27/08/1998 121  124  3.22   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E Kế toán Chuẩn 09/2023

 4  17050539  Phạm Thị Hà Vy  05/02/1999 121  90  2.19   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (90/121) QH-2017-E Kế toán Chuẩn 09/2023

 5  17050784  Nguyễn Việt Anh  05/08/1998 121  130  2.35  Tốt nghiệp QH-2017-E Kinh tế Chuẩn 09/2023

 6  17050012  Bùi Thị Ánh  09/06/1999 121  121  2.54   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E Kinh tế Chuẩn 09/2023

 7  17050125  Lê Hương Giang  02/01/1999 121  124  3.13   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E KTPT Chuẩn 09/2023

 8  17050210  Hoàng Thu Giang  20/02/1999 121  119  3.11   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/121) QH-2017-E KTQT Chuẩn 09/2023

 9  17050226  Nguyễn Thu Hồng  18/05/1999 121  118  2.7   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/121) QH-2017-E KTQT Chuẩn 09/2023

 10  17050246  Phạm Thị Ánh Linh  09/06/1999 121  119  2.82   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/121) QH-2017-E KTQT Chuẩn 09/2023

 11  17050267  Nguyễn Thị Ngọc  08/08/1999 121  98  2.83   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (98/121) QH-2017-E KTQT Chuẩn 09/2023

 12  17050571  Vũ Thúy Dung  27/07/1999 131  127  3.1   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (127/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023 Có đơn XTN

 13  17050574  Vũ Hải Đăng  28/09/1999 131  58  2.52   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (58/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 14  17050578  Trịnh Thái Hà  16/08/1999 131  121  2.96   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (121/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 15  17050590  Trần Mỹ Hoa  15/06/1999 131  128  2.94   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023 Có đơn XTN

 16  17050606  Nguyễn Ngọc Khánh  29/06/1998 131  38  2.38   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 17  17050627  Vũ Đức Nghĩa  28/03/1999 131  113  2.69   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (113/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 18  17050630  Nguyễn Thị Minh Ngọc  16/07/1999 131  84  2.52   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (84/131) QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 19  17050633  Nguyễn Thị Hồng Nhung  15/03/1999 131  131  3.17   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

 20  17050653  Đinh Hoàng Trung  19/06/1999 131  117  2.26   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E KTQT CLC TT23 09/2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC CTĐT CHUẨN, CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO

DỰ KIẾN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2023

(Kèm theo Công văn số             /ĐHKT-ĐT ngày   ……./09/2023)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Tổng số TC 

phải tích lũy 

trong CTĐT

Tổng số 
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tích lũy
Trạng thái Khóa Ngành
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tạo

Thời hạn 
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Ghi chú

 21  17050309  Trần Thị Hoài An  05/09/1999 121  121  3.3   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E QTKD Chuẩn 09/2023

 22  17050313  Phạm Phương Anh  16/02/1999 121  124  3.14   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E QTKD Chuẩn 09/2023

 23  17050316  Nguyễn Phương Dung  15/04/1999 121  93  2.52   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (93/121) QH-2017-E QTKD Chuẩn 09/2023

 24  17050370  Phạm Văn Thắng  27/07/1999 121  57  2.83   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (57/121) QH-2017-E QTKD Chuẩn 09/2023

 25  17050663  Lê Thị Ngọc Ánh  15/12/1999 131  124  3.26   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2017-E QTKD CLC TT23 09/2023

 26  17050679  Nguyễn Đức Hùng  02/02/1999 131  134  2.53   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2017-E QTKD CLC TT23 09/2023

 27  17050680  Lê Huy  29/07/1999 131  52  1.95   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E QTKD CLC TT23 09/2023

 28  17050719  Đỗ Phương Thảo  22/09/1999 131  134  2.46   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E QTKD CLC TT23 09/2023

 29  17050730  Đinh Anh Tuấn  08/05/1999 131  56  2.17   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E QTKD CLC TT23 09/2023

 30  17050421  Nguyễn Thị Thuỳ Linh  25/02/1999 121  119  3.12   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/121) QH-2017-E TCNH Chuẩn 09/2023

 31  17050441  Nguyễn Thị Phương Thanh  16/07/1999 121  119  2.96   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/121) QH-2017-E TCNH Chuẩn 09/2023

 32  17050740  Đỗ Tiến Đạt  19/04/1999 131  120  2.58   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (120/131) QH-2017-E TCNH CLC TT23 09/2023 Có đơn XTN

 33  17050750  Đỗ Nguyễn Thảo Linh  12/09/1999 131  85  2.05   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2017-E TCNH CLC TT23 09/2023

 34  17050756  Trịnh Thị Thanh Phúc  23/02/1999 131  121  2.56   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (121/131) QH-2017-E TCNH CLC TT23 09/2023

 35  18051007  Trịnh Hoài Anh  07/06/2000 131  131  2.89  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 36  18050994  Hoàng Vân Anh  31/07/2000 131  128  2.66   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 37  18051001  Nguyễn Thị Vân Anh  12/02/2000 131  125  2.82   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 38  18051025  Trần Thị Duyên  01/11/2000 131  131  2.8   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 39  18051047  Lê Thị Hoa  05/06/2000 131  131  2.69   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 40  18051078  Đoàn Thị Thúy Nga  06/06/2000 131  131  3.27   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 41  18051084  Đinh Thị Nguyệt  21/03/2000 131  124  2.93   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 42  18051100  Vương Thị Như Quỳnh  07/04/2000 131  131  2.97   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 43  18051131  Lương Trung Thành  05/10/1999 131  126  2.75   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024
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 44  18051123  Bùi Thu Uyên  27/05/1999 131  124  2.97   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 45  18051126  Đinh Tôn Thảo Vy  24/10/2000 131  111  2.65   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (111/131) QH-2018-E Kế toán CLC TT23 09/2024

 46  18050003  Bùi Thị Minh Anh  10/06/2000 121  121  2.92  Tốt nghiệp QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 47  18050019  Nguyễn Ngọc Bích  31/07/2000 121  121  3.19  Tốt nghiệp QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 48  18050076  Nguyễn Thị Khánh Huyền  02/09/2000 121  121  3.31  Tốt nghiệp QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 49  18050010  Nguyễn Thị Anh  04/11/2000 121  121  2.72   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 50  18050024  Trần Tiến Đạt  12/08/2000 121  121  2.8   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 51  18050046  Đỗ Thị Hạnh  06/06/2000 121  121  2.98   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 52  18050048  Trần Thị Hạnh  26/10/2000 121  121  2.75   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 53  18050056  Lò Minh Hiếu  28/04/2000 121  121  3.09   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 54  18050193  Luân Nhật Hoàng  21/11/1999 121  118  2.7   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/121) QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 55  18050065  Vũ Thanh Huệ  17/04/2000 121  109  2.72   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (109/121) QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 56  18050072  Nguyễn Quang Huy  28/03/2000 121  121  2.96   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 57  18050077  Nguyễn Thu Huyền  18/03/2000 121  121  3.28   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 58  18050083  Dương Thị Ngọc Lan  16/01/2000 121  94  2.79   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (94/121) QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 59  18050082  Nguyễn Hoàng Lâm  12/03/2000 121  115  2.81   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/121) QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 60  18050088  Nguyễn Mai Linh  20/07/2000 121  121  2.82   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 61  18050089  Nguyễn Thị Mai Linh  13/08/2000 121  121  2.79   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 62  18050103  Nguyễn Thị Mai  25/06/2000 121  121  3.44   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 63  18050110  Nguyễn Doãn Nam  22/09/2000 121  124  3.02
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong chuyên ngành
QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024 Có đơn XTN

 64  18050127  Đặng Bảo Phương  02/03/2000 121  121  2.7   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 65  18050132  Ngô Thanh Phượng  07/09/2000 121  121  2.91   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 66  18050133  Vũ Thị Kim Phượng  15/08/1997 121  121  3.4   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024
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 67  18050142  Trương Văn Sinh  01/05/2000 121  119  2.9   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/121) QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 68  18050144  Tạ Đình Thạch  14/03/2000 121  121  3.14   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 69  18050162  Diệp Thị Thanh Thủy  15/01/2000 121  121  2.69
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024 Có đơn XTN

 70  18050178  Vũ Huyền Trang  10/09/2000 121  121  2.87   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 71  18050179  Nguyễn Thị Kiều Trinh  28/07/2000 121  124  3.05   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 72  18050181  Nguyễn Tiến Trí Tuệ  02/11/1999 121  121  3.23   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 73  18050185  Hoàng Thị Viên  12/08/2000 121  121  3.01   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 74  18050186  Trần Đức Vượng  25/10/2000 121  121  2.59   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E Kinh tế Chuẩn 09/2024

 75  18050376  Trịnh Hải Yến  11/03/2000 121  121  3.23  Tốt nghiệp QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 76  18050215  Nguyễn Thùy Dung  05/04/2000 121  115  3.05   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 77  18050212  Đào Minh Đức  30/10/2000 121  121  2.86   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 78  18050213  Trần Huỳnh Đức  20/07/2000 121  121  2.68   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 79  18050242  Vũ Đình Hiếu  29/06/2000 121  92  2.73   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (92/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 80  18050246  Phạm Thị Minh Huệ  10/03/2000 121  121  3.16   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 81  18050251  Trần Thị Hương  18/04/2000 121  121  3.2   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 82  18050265  Lê Ngọc Lan  31/10/2000 121  121  2.75   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 83  18050286  Đinh Đức Mạnh  20/04/2000 121  118  2.86   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 84  18050329  Trần Đức Thiện  23/12/2000 121  64  2.35   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (64/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 85  18050337  Hoàng Thị Thương  04/06/2000 121  115  2.95   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 86  18050351  Nguyễn Đài Trang  17/03/2000 121  121  2.44   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 87  18050354  Nguyễn Thị Thu Trang  08/01/2000 121  121  3.16   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 88  18050357  Trần Thị Kiều Trang  27/06/2000 121  115  2.62   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/121) QH-2018-E KTPT Chuẩn 09/2024

 89  18050615  Nguyễn Công Trung  04/09/2000 131  131  3.08  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

Page 4 of 17

http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU


TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Tổng số TC 

phải tích lũy 

trong CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung bình 

tích lũy
Trạng thái Khóa Ngành

Chương 

trình đào 

tạo

Thời hạn 

tốt 

nghiệp

Ghi chú

 90  18050388  Nguyễn Quỳnh Anh  19/03/2000 131  131  3.06   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 91  18050389  Nguyễn Thế Anh  03/01/2000 131  127  2.61   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (127/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 92  18050429  Đỗ Quang Dũng  04/04/2000 131  124  2.81   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 93  18050434  Thái Minh Dũng  20/09/2000 131  108  2.4   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 94  18050438  Trần Hoàng Thái Dương  04/05/2000 131  131  2.93   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 95  18050452  Lê Thị Hạnh  23/06/1998 131  51  2.44   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 96  18050464  Hoàng Mai Hồng  11/05/2000 131  126  2.99   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 97  18050468  Đỗ Văn Hùng  19/09/2000 131  115  2.44   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 98  18050471  Nguyễn Mai Hương  03/12/2000 131  53  2.34   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 99  18050510  Dương Thị Thanh Loan  15/03/2000 131  131  2.75   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 100  18050523  Trần Đức Mạnh  15/08/2000 131  131  3.47   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 101  18050527  Bùi Trà My  03/07/2000 131  128  3.19   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 102  18050532  Nguyễn Thị Ngà  08/01/2000 131  131  3.1   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 103  18050536  Nguyễn Thủy Ngọc  17/09/2000 131  131  3.02   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 104  18050537  Lê Bảo Nguyên  02/06/2000 131  128  2.84   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 105  18050538  Ngô Anh Nguyên  20/12/2000 131  117  2.71   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (117/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 106  18050542  Cung Trang Nhung  27/02/2000 131  128  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 107  18050543  Lưu Thị Hồng Nhung  27/07/2000 131  128  3.21   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 108  18050546  Vũ Thị Hồng Nhung  12/12/2000 131  130  2.74   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (130/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 109  18050552  Nguyễn Minh Phương  02/11/2000 131  134  2.95   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 110  18050566  Trịnh Anh Sơn  23/11/2000 131  128  2.71   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 111  18050567  Lê Khánh Tâm  25/11/2000 131  131  2.82   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 112  18050583  Nguyễn Thị Phương Thảo  07/08/2000 131  128  3.24   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024
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 113  18050570  Nguyễn Quốc Thắng  11/07/2000 131  118  2.33   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 114  18050605  Nguyễn Phương Trang  03/08/2000 131  131  3.04   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 115  18050637  Phan Hải Yến  04/04/2000 131  131  2.9   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E KTQT CLC TT23 09/2024

 116  18050653  Hạng Triệu Đức Anh  19/08/2000 131  87  2.92   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (87/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 117  18050656  Mai Hoàng Phương Anh  01/08/2000 131  128  2.85   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 118  18050659  Nguyễn Hồng Anh  06/11/2000 131  128  2.6   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 119  18050664  Nguyễn Thị Lan Anh  28/05/2000 131  134  3.09   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 120  18050672  Trần Vương Tú Anh  11/03/2000 131  131  2.88   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 121  18050674  Vũ Thị Quỳnh Anh  19/09/2000 131  131  2.94   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 122  18050698  Phạm Thùy Dương  21/03/2000 131  131  3.22   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 123  18050690  Hoàng Anh Đức  26/02/2000 131  131  3.44   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 124  18050691  Lê Nguyên Đức  30/11/2000 131  124  2.54   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 125  18050702  Nguyễn Thanh Giang  12/06/2000 131  131  3.19   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 126  18050720  Trương Thanh Hoa  02/02/2000 131  128  2.66   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 127  18050721  Đinh Bá Hoàng  12/05/2000 131  16  2.03   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 128  18050732  Vũ Huỳnh Anh Huy  28/10/2000 131  124  3   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 129  18050772  Kiều Thị Trà My  30/10/2000 131  131  3.13   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 130  18050786  Lê Yến Nhi  10/10/2000 131  131  3.22   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 131  18050789  Phùng Đỗ Tâm Như  03/09/2000 131  115  2.72   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 132  18050793  Mạc Phương Oanh  05/06/2000 131  121  2.81   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (121/131) QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 133  18050800  Đào Thị Phượng  11/09/2000 131  131  3.06   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 134  18050802  Bùi Trung Quyền  12/03/2000 131  131  3.09   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024

 135  18050842  Trịnh Thị Tuyết  28/02/2000 131  134  2.93   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E QTKD CLC TT23 09/2024
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 136  18050860  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  30/09/2000 131  131  2.99   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 137  18050864  Trịnh Hữu Việt Anh  24/11/2000 131  118  2.55   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 138  18050876  Nguyễn Thị Chuyên  16/09/2000 131  125  2.99   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024 Có đơn XTN

 139  18050884  Nguyễn Mạnh Dũng  22/11/2000 131  118  2.44   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 140  18050882  Trần Công Đức  09/10/2000 131  128  2.58   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 141  18050924  Nguyễn Đăng Thanh Long  14/09/2000 131  116  2.79   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 142  18050932  Nguyễn Hà My  01/04/1999 131  131  3.02   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 143  18050935  Trần Phương Nam  17/08/2000 131  124  2.45   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 144  18050947  Nguyễn Thị Cẩm Nhung  10/09/2000 131  124  2.5   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 145  18050954  Nguyễn Thanh Tâm  15/11/2000 131  131  2.83   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 146  18050973  Trần Thu Trang  02/07/2000 131  131  2.72   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 147  18050974  Trần Vũ Minh Triết  27/09/2000 131  86  2.38   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 148  18050976  Nguyễn Đức Trung  21/12/2000 131  118  2.68   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 149  18050981  Hoàng Long Tùng Vân  21/09/2000 131  122  2.65   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/131) QH-2018-E TCNH CLC TT23 09/2024

 150  19050995  Nguyễn Quỳnh Anh  08/01/2001 132  32  2.51   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (32/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 151  19050994  Phạm Tuấn Anh  08/09/2001 132  66  2.32   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 152  19050828  Trần Phương Anh  30/07/2001 132  76  2.2   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 153  19050829  Trần Thị Ngọc Anh  21/10/2001 132  132  2.95   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 154  19050832  Nguyễn Thị Ngọc Bích  25/09/2001 132  108  2.43   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 155  19050848  Từ Hữu Duy  27/03/2001 132  121  2.7   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (121/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 156  19050839  Nguyễn Hồng Đăng  07/01/2001 132  132  2.82   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 157  19050853  Phương Thu Giang  27/02/2001 132  132  2.78   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 158  19050857  Lương Gia Hân  31/07/2001 132  116  2.23   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025
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 159  19050873  Vũ Ngọc Hùng  19/07/2001 132  72  2.56   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (72/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 160  19050888  Nguyễn Thị Lan  13/11/2001 132  132  3.09   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 161  19050887  Nguyễn Thị Tùng Lâm  05/10/2001 132  132  2.77   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 162  19050907  Nguyễn Thị Hương Ly  10/02/2001 132  129  2.8   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 163  19050912  Tan Shi Min  13/03/2001 132  132  2.91   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 164  19050917  Nguyễn Thúy Ngân  15/09/2001 132  125  2.97   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 165  19050925  Nguyễn Khánh Nguyên  19/03/2001 132  128  2.56   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 166  19050927  Phạm Minh Nguyệt  09/04/2001 132  127  2.79   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (127/132) QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 167  19050935  Nguyễn Thị Hồng Nhung  29/01/2001 132  132  2.91   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 168  19050941  Nguyễn Đỗ Thiên Phúc  18/01/2001 132  132  2.71   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 169  19050956  Nguyễn Phương Thảo  11/11/2001 132  132  2.72   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 170  19050984  Nguyễn Lê Tùng  27/08/2001 132  86  2.13   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kế toán CLC TT23 09/2025

 171  19050022  Nguyễn Vũ Đức Anh  06/01/2001 132  132  2.65  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 172  19050038  Đồng Thị Chuyên  30/12/2000 132  132  3.13  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 173  19050006  Đồng Tuấn Anh  10/08/2001 132  115  2.31   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 174  19050007  Hồ Lê Minh Anh  10/06/2001 132  125  2.67   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 175  19050014  Nguyễn Minh Anh  10/12/2001 132  122  2.41   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 176  19050028  Hoàng Quốc Bảo  27/01/2001 132  132  2.9   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 177  19050031  Nguyễn Phương Chi  07/05/2001 132  132  3.13   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 178  19050042  Phùng Ngọc Diệp  25/08/2001 132  122  2.49   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 179  19050045  Đỗ Minh Dũng  28/05/2001 132  125  2.9   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 180  19050048  Tạ Trí Dũng  13/08/2001 132  128  2.75   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 181  19050308  Trần Danh Dũng  27/08/2000 132  114  2.36   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025
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 182  19050054  Phạm Ngọc Duy  08/06/2001 132  125  2.71   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 183  19050049  Đặng Nguyên Dương  22/09/2001 132  113  2.49   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 184  19050041  Vũ Hải Đăng  21/05/2000 132  125  2.61   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 185  19050065  Hoàng Thu Hà  31/10/2001 132  129  2.87   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 186  19050067  Đỗ Xuân Hải  16/10/2001 132  122  2.49   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 187  19050071  Lý Thị Thanh Hằng  19/12/2001 132  132  3.23   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 188  19050079  Trần Thị Hậu  02/10/2001 132  143  3.15   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 189  19050084  Phạm Thị Hiền  17/08/2001 132  122  2.87   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 190  19050086  Nguyễn Minh Hiếu  23/07/2001 132  132  2.57   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 191  19050089  Trần Minh Hiếu  20/10/2001 132  125  2.91   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 192  19050090  Trịnh Đức Hiếu  21/04/2001 132  117  2.86   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (117/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 193  19050094  Bùi Thị Hòa  11/12/2001 132  132  3.11   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 194  19050096  Bùi Lê Minh Hoàng  20/03/2001 132  116  2.12   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 195  19050118  Nguyễn Thanh Huyền  24/08/2001 132  125  2.92   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 196  19050122  Nguyễn Thị Thu Huyền  12/01/2001 132  102  2.6   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (102/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 197  19050103  Đào Thanh Hương  28/06/2001 132  132  2.78   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 198  19050112  Trịnh Thị Thu Hương  07/06/2001 132  109  2.69   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (109/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 199  19050124  Nguyễn Xuân Khiêm  09/05/2001 132  115  2.54   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 200  19050127  Nguyễn Xuân Kiên  23/08/2001 132  113  2.42   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 201  19050128  Nguyễn Vĩnh Kỳ  25/01/2001 132  122  2.47   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 202  19050163  Hà Thanh Mai  25/02/2001 132  124  2.83   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (124/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 203  19050171  Trịnh Thanh Mai  29/10/2001 132  132  2.82   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 204  19050174  Đoàn Thị Minh  14/11/2001 132  132  3.17   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025
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 205  19050175  Lê Anh Minh  20/12/2000 132  83  2.17   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 206  19050181  Vũ Hoàng Nam  27/09/2001 132  104  2.12   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 207  19050183  Hà Thị Hồng Ngân  21/06/2001 132  125  2.74   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 208  19050185  Lê Kim Ngân  01/01/2001 132  127  2.69   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (127/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 209  19050191  Nguyễn Thị Thảo Nguyên  09/12/2001 132  132  3.06   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 210  19050200  Đỗ Thị Kim Oanh  19/12/2000 132  128  3.14   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 211  19050204  Trần Anh Phong  21/08/2001 132  117  2.51   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (117/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 212  19050215  Vũ Minh Phương  16/10/2001 132  109  2.43   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 213  19050227  Nguyễn Như Quỳnh  25/10/2001 132  134  2.54

  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức thực tập và 

tốt nghiệp

QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 214  19050229  Trần Thị Phương Quỳnh  03/05/2001 132  132  3.38   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 215  19050231  Bùi Giang Sơn  14/03/2001 132  125  2.86   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 216  19050237  Nguyễn Minh Tân  12/07/2001 132  21  2.35   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 217  19050238  Nguyễn Hà Tây  25/01/2001 132  132  3.2   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 218  19050245  Lê Phương Thảo  17/02/2001 132  132  3.18   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 219  19050247  Nguyễn Phương Thảo  18/06/2001 132  129  2.89   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 220  19050255  Nguyễn Đức Thoại  14/02/2001 132  104  2.51   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (104/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 221  19050293  Đào Thị Hà Vi  03/03/2001 132  132  2.85   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 222  19050295  Vũ Minh Việt  24/04/2001 132  125  2.47   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 223  19050299  Lê Hải Yến  25/01/2001 132  125  2.9   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E Kinh tế CLC TT23 09/2025

 224  19050376  Nguyễn Minh Hiếu  14/12/2001 122  122  2.94  Tốt nghiệp QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 225  19050459  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  08/07/2001 122  122  3.03  Tốt nghiệp QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 226  19050311  Nguyễn Thị Thanh An  05/07/2001 122  72  2.53   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (72/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025
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 227  19050328  Vương Thị Lan Anh  27/09/2001 122  122  2.97   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 228  19050330  Phạm Ngọc Ánh  27/03/2001 122  122  2.7   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 229  19050331  Tạ Thị Ngọc Ánh  08/06/2001 122  119  2.93   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 230  19050340  Nguyễn Thành Đạt  28/08/2001 122  122  3.38
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong chuyên ngành
QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025 Có đơn XTN

 231  19050367  Nguyễn Thị Thu Hằng  28/10/2001 122  122  3.17   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 232  19050368  Trương Thị Hằng  02/10/2001 122  122  2.93   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 233  19050390  Tạ Việt Hoàng  28/12/2001 122  122  2.83   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 234  19050404  Phạm Mậu Huy  28/04/2001 122  122  2.86   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 235  19050405  Lại Thị Thu Huyền  05/07/2001 122  122  2.96   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 236  19050399  Nguyễn Thị Hương  06/08/2001 122  125  3.17

  Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm nhưng 

chưa có điểm cải thiện môn: POL1001 - Học kỳ 

đăng ký: 231

QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 237  19050568  Nguyễn Tùng Lâm  03/04/2001 122  116  2.96   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 238  19050419  Lê Thị Thùy Linh  10/08/2001 122  122  3.01   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 239  19050421  Nguyễn Phương Linh  29/11/2001 122  119  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 240  19050445  Võ Thị Mai  14/03/2001 122  122  2.46   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025 Có đơn XTN

 241  19050569  Lê Tuấn Minh  25/11/2001 122  80  2.19   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (80/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 242  19050458  Phạm Quang Nghị  24/01/2001 122  116  2.24   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 243  19050464  Nguyễn Thị Nhật  10/02/2001 122  122  3.21   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 244  19050471  Lò Thị Oanh  25/07/2001 122  122  2.59   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 245  19050476  Nguyễn Hồng Phúc  21/01/2001 122  113  2.76   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (113/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 246  19050490  Phạm Thị Quỳnh  29/04/2001 122  120  3.03   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (120/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 247  19050504  Ngô Thanh Thảo  18/01/2001 122  73  2.16   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (73/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 248  19050520  Phan Thị Thanh Thùy  14/11/2001 122  122  2.8
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong chuyên ngành
QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025 Có đơn XTN
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 249  19050528  Hoàng Thu Trang  10/12/2001 122  122  2.81   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 250  19050541  Lê Văn Tuấn  20/11/2001 122  113  2.34   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (113/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 251  19050547  Phạm Thị Uyên  21/05/2001 122  86  2.55   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (86/122) QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 252  19050551  Vy Thị Cẩm Vân  24/07/2001 122  125  2.64   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025 Có đơn XTN

 253  19050558  Đào Thị Thanh Yến  16/09/2001 122  122  2.92
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong chuyên ngành
QH-2019-E KTPT chuẩn 09/2025

 254  19051079  Phạm Huy Hiếu  14/12/2001 132  132  3.08  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 255  19051340  Vũ Đức Quang  21/08/2001 132  137  2.82  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 256  19051342  Hứa Lê San  28/10/2001 132  137  3.19  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 257  19051212  Nguyễn Phương Thảo  20/12/2001 132  132  3.07  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 258  19051270  Trần Thị Yến  27/02/2001 132  132  3.26  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 259  19051008  Hà Duy An  27/11/2001 132  119  2.95   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 260  19051016  Nguyễn Ngọc Hà Anh  31/12/2001 132  125  2.99   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 261  19051019  Nguyễn Thị Vân Anh  08/08/2001 132  129  3.57   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 262  19051031  Phạm Xuân Ánh  26/10/2001 132  132  3.33
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 263  19051044  Tạ Thị Cúc  16/03/2001 132  132  2.88
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 264  19051051  Hoàng Quốc Dũng  17/10/2001 132  122  2.79   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 265  19051303  Nguyễn Phú Đại  29/01/2001 132  103  2.33   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 266  19051048  Trần Huy Đạt  20/01/2001 132  129  3.03   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 267  19051060  Nguyễn Trường Giang  13/12/2001 132  132  3.1   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 268  19051064  Nguyễn Đức Hà  07/06/2001 132  126  2.7   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 269  19051071  Phạm Hồng Hải  29/10/2001 132  129  2.93   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 270  19051072  Phí Tiến Bắc Hải  21/03/2001 132  122  2.61   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 271  19051278  Nguyễn Minh Hiển  27/03/2001 132  115  2.89   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025
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 272  19051081  Phạm Thị Hòa  03/09/2001 132  132  3.11
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 273  19051087  Trần Đức Hoàng  02/09/2001 132  106  2.52   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (106/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 274  19051088  Nguyễn Thị Hoạt  07/10/2001 132  132  3.59
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 275  19051700  Kim Jae Hoon  06/02/1995 132  48  1.72   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 276  19051089  Tống Thị Hồng  22/01/2001 132  129  3.33   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 277  19051102  Phạm Mạnh Huy  08/02/2001 132  132  2.93   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 278  19051118  Đinh Thị Lành  19/10/2001 132  125  3.54   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 279  19051120  Đặng Khánh Linh  13/08/2001 132  129  2.72   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 280  19051123  Đỗ Thị Diệu Linh  17/03/2001 132  135  3.43   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 281  19051133  Phan Hải Linh  04/11/2001 132  110  2.93   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (110/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 282  19051136  Vũ Khánh Linh  17/12/2001 132  129  3.18   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 283  19051137  Vũ Mai Linh  07/07/2001 132  132  3.18   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 284  19051152  Phạm Thị Hồng Mây  08/11/2001 132  132  3.05   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 285  19051158  Nguyễn Đức Minh  28/06/2001 132  125  2.8   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 286  19051332  Trần Quang Minh  05/07/2001 132  146  3.06
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức thực tập và 
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 287  19051166  Ngô Thị Hằng Nga  17/06/2001 132  132  3.07
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 288  19051170  Doãn Bảo Ngọc  04/09/2001 132  132  3.2   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 289  19051173  Hoàng Đức Nguyên  05/01/2001 132  125  2.62   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 290  19051184  Nguyễn Thị Thanh Nhung  21/06/2001 132  129  3.09   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 291  19051181  Lê Phạm Quỳnh Như  15/07/2001 132  85  2.9   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (85/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 292  19051196  Vũ Thị Kim Phượng  17/05/2001 132  125  2.79   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 293  19051202  Nguyễn Khắc Tâm  12/12/2001 132  125  3.46   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 294  19051213  Phan Thị Thu Thảo  05/05/2001 132  116  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025
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 295  19051219  Nguyễn Thị Thu  28/01/2001 132  132  2.95   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 296  19051242  Trần Thị Thu Trang  16/04/2001 132  132  3.17   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 297  19051251  Đỗ Thị Ngọc Tươi  14/02/2001 132  129  3   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 298  19051257  Nguyễn Kim Hải Vũ  30/08/2001 132  116  2.65   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 299  19051259  Nguyễn Thượng Vũ  01/10/2001 132  122  3.23   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 300  19051260  Phạm Anh Vũ  07/09/2001 132  116  2.35   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E KTQT CLC TT23 09/2025

 301  19051449  Trần Văn Dũng  30/03/2001 132  132  3.27  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 302  19051518  Nguyễn Quang Mạnh  08/01/2001 132  132  3.2  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 303  19051568  Vũ Hồng Quân  22/05/2001 132  132  2.91  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 304  19051405  An Tuấn Anh  10/06/2001 132  68  2.6   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (68/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 305  19051413  Lại Mai Anh  28/11/2001 132  132  2.99   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 306  19051422  Trần Ngọc Ánh  17/09/2001 132  132  3.07   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 307  19051425  Trần Ngọc Bách  05/02/2001 132  122  2.88   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 308  19051695  Nguyễn Trùng Dương  25/08/2000 132  132  2.72   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 309  19051436  Nguyễn Trọng Đạt  09/02/2001 132  136  2.78
  Tồn tại môn học bắt buộc nhưng chưa qua 

trong khối kiến thức Khối kiến thức chung
QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 310  19051461  Chu Thị Tiểu Hạnh  28/05/2001 132  132  3.31   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 311  19051467  Nguyễn Thị Minh Hiền  22/02/2001 132  129  3.03   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 312  19051478  Hoàng Việt Hưng  06/11/2001 132  125  2.68   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 313  19051481  Trịnh Vũ Hưng  18/09/2001 132  130  3.08   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (130/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 314  19051500  Lê Phương Lan  05/07/2001 132  125  3.28   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 315  19051509  Phạm Trang Linh  28/02/2001 132  125  3.16   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 316  19051512  Trần Thị Linh  20/02/2001 132  119  2.85   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 317  19051517  Vũ Thị Tân Mai  17/10/2001 132  123  3.2   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (123/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025
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 318  19051530  Chu Thị Mỹ  19/09/2001 132  132  3.17   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 319  19051534  Nguyễn Hằng Nga  18/08/2001 132  116  2.74   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (116/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 320  19051543  Đỗ Thị Minh Ngọc  14/02/2001 132  125  3.1   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 321  19051657  Hoàng Bá Khôi Nguyên  26/01/2001 132  84  2.84   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (84/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 322  19051551  Lã Thị Nhung  15/03/2001 132  132  3.15   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 323  19051556  Ngô Thị Lan Phương  08/01/2001 132  132  2.81   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 324  19051562  Phạm Thị Hoài Phương  29/04/2001 132  46  2.15   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 325  19051566  Lê Minh Quân  17/02/2001 132  126  2.9   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 326  19051685  Nguyễn Ngọc Quỳnh  11/10/2001 132  128  3.27   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 327  19051575  Nguyễn Nguyên Tân  06/06/2001 132  132  2.94   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 328  19051579  Phạm Khắc Thành  18/12/2000 132  64  2.55   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (64/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 329  19051580  Trần Trường Thành  24/05/2001 132  73  2.66   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (73/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 330  19051585  Phạm Linh Thảo  21/11/2001 132  59  3.1   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (59/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 331  19051586  Trần Thị Phương Thảo  30/09/2001 132  132  2.88   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 332  19051587  Nguyễn Phúc Thiện  02/10/2001 132  126  3.17   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 333  19051598  Nguyễn Thị Thùy  06/02/2001 132  132  3.22   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 334  19051610  Nguyễn Thị Thùy Trang  03/01/2001 132  129  2.81   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (129/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 335  19051616  Lưu Đức Trường  21/03/2001 132  16  2.28   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 336  19051620  Cao Anh Tuấn  11/09/2001 132  110  2.61   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (110/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 337  19051626  Nguyễn Long Vũ  06/03/2001 132  109  2.64   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (109/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 338  19051631  Nguyễn Thị Hải Yến  21/10/2001 132  122  3.32   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (122/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 339  19051630  Nguyễn Thị Hải Yến  20/08/2001 132  98  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (98/132) QH-2019-E QTKD CLC TT23 09/2025

 340  19050637  Nguyễn Minh Duy  02/08/2001 132  132  2.52  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025
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 341  19050650  Nguyễn Xuân Hào  23/02/2001 132  135  3.17  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 342  19050644  Kiều Thu Hằng  06/03/2001 132  132  3.64  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 343  19050698  Đào Diễm My  18/11/2001 132  132  3.22  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 344  19050740  Trần Minh Thư  16/08/2001 132  132  2.82  Tốt nghiệp (Không có chuyên ngành) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 345  19050602  Hoàng Thị Lan Anh  14/05/2001 132  132  2.58   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 346  19050609  Nguyễn Tiến Anh  04/01/2001 132  119  2.56   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (119/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 347  19050610  Nguyễn Tuấn Anh  10/06/2001 132  125  2.54   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (125/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 348  19050633  Phạm Duy Tấn Dũng  07/09/2001 132  76  2.14   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 349  19050634  Lê Minh Dương  03/08/2001 132  129  2.23   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 350  19050629  Vương Tiến Đạt  11/10/2001 132  126  3.39   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 351  19050627  Nguyễn Hải Đăng  20/09/2001 132  122  2.44   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 352  19050645  Nguyễn Thị Hằng  09/03/2001 132  132  2.79   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 353  19050646  Nguyễn Thị Thu Hằng  14/03/2001 132  132  2.71   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 354  19050658  Nguyễn Hữu Hoàng  31/08/2001 132  111  2.34   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 355  19050660  Nguyễn Lê Sinh Hùng  24/07/2001 132  131  2.78   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (131/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 356  19050671  Nguyễn Thu Huyền  09/03/2001 132  97  2.71   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (97/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 357  19050694  Nguyễn Nhật Minh  15/01/2001 132  99  2.62   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (99/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 358  19050697  Trần Công Minh  26/06/2001 132  115  2.94   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (115/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 359  19050705  Nguyễn Thị Thanh Ngân  11/07/2001 132  113  2.5   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (113/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 360  19050710  Lê Thị Vân Nhi  20/10/2001 132  135  2.66   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 361  19050727  Hoàng An Sơn  21/05/2001 132  132  3.07   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 362  19050731  Đồng Văn Thành  06/02/2001 132  132  3.02   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 363  19050734  Trần Phương Thảo  04/01/2001 132  132  3.06   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

Page 16 of 17

http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU
http://10.12.1.12/xtn_v3/web/StdGraduate/StdGraduate_Main.aspx?ModuleID=SELAB_STD_GRADU


TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Tổng số TC 

phải tích lũy 

trong CTĐT

Tổng số 

TC tích 

lũy

Trung bình 

tích lũy
Trạng thái Khóa Ngành

Chương 

trình đào 

tạo

Thời hạn 

tốt 

nghiệp

Ghi chú

 364  19050738  Nguyễn Anh Thư  20/08/2001 132  62  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (62/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 365  19050752  Lâm Kiều Trang  17/07/2001 132  132  2.77   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 366  19050757  Vũ Thùy Trang  24/10/2001 132  126  2.77   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025 Có đơn XTN

 367  19050760  Nguyễn Đức Trung  04/09/2001 132  128  2.56   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (128/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 368  19050765  Nguyễn Hoàng Tùng  10/01/2001 132  77  2.13   Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn 2.5 QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 369  19050769  Nguyễn Minh Tuyết  07/06/2001 132  132  2.96   Chưa đủ các chứng chỉ QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 370  19050770  Nguyễn Thị Ánh Tuyết  13/10/2001 132  107  2.99   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (107/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 371  19050777  Nguyễn Thị Ngọc Vân  30/07/2001 132  112  2.55   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (112/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

 372  19050778  Trần Phan Thanh Vân  28/08/2001 132  126  2.87   Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (126/132) QH-2019-E TCNH CLC TT23 09/2025

Danh sách gồm 372 sinh viên./.
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh

Tổng số TC 

phải tích lũy 

trong CTĐT

Tổng 

số 

TCTL

Trung 

bình 

TL

Trạng thái Khóa học Ngành Lớp

Thời hạn 

tốt 

nghiệp

Ghi chú

1  18040363  Nguyễn Thị Ngân Giang  10/02/2000 121  113  3.24  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (113/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

2  18040802  Từ Thị Thu Hà  06/03/2000 121  112  3.24  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (112/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

3  18041095  Tống Trần Hiến  15/11/2000 121  118  3.17  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (118/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2023

4  18040753  Ngô Thu Hương  17/04/2000 121  104  3.21  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (104/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

5  18041246  Trần Thị Bích Ngọc  31/01/2000 121  108  3.34  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (108/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

6  18040506  Nguyễn Thị Ninh  16/07/2000 121  68  2.68  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (68/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

7  18041600  Nguyễn Hà Trang  04/11/2000 121  112  3.18  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (112/121) QH-2019-E KTQT KTQT-NN 09/2024

8  18061247  Hoàng Thuỳ Linh  27/09/2000 121  121  3.26
 Chưa qua môn học bắt buộc trong 

Khối kiến thức chung
QH-2019-E TCNH TCNH-Luật 09/2024

9  18061201  Lộ Hương Quỳnh  07/07/2000 121  98  3.44  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (98/121) QH-2019-E TCNH TCNH-Luật 09/2024

10  18040402  Nguyễn Thị Phương Anh  04/12/2000 121 89 3.1  Chưa tích lũy đủ số tín chỉ (89/121) QH-2019-E TCNH TCNH-NN 09/2024

Danh sách gồm 10 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT THỨ HAI (BẰNG KÉP) 

DỰ KIẾN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2023

(Kèm theo công văn số          /ĐHKT-ĐT ngày  ….../9/2023)
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